MA TRẬN TỔNG QUÁT KIỂM TRA HỆ SỐ 2 – HKII – SINH HỌC 10 - NĂM HỌC 2017-2018
A. MỤC TÊU:

1. Học sinh
             - Nắm được kiến thức cơ bản của các chương IV phần sinh học tế bào và chương I, II phần sinh học vi sinh vật .
             - Kĩ năng: Giải được các bài tập liên quan đến quá trình phân bào và thế hệ trong quần thể vi sinh vật. 
             - Biết được những kiến thức đã tiếp thu và những kiến thức chưa tiếp thu.
             - Điều chỉnh hoạt động học tập phù hợp với khả năng học tập.

2. Giáo viên
          - Đánh giá được mức độ kiến thức, lượng kiến thức và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.
- Góp phần đánh giá năng lực học tập của mỗi học sinh và so sánh năng lực học tập giữa các lớp. 
- Điều chỉnh hoạt động dạy phù hợp với năng lực của học sinh.

- Biên soạn câu hỏi đề kiểm tra phù hợp với năng lực học sinh và chuẩn kiến thức.

 B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 

- 100% trắc nghiệm khách quan theo tỉ lệ 4:3:2:1 

- 20 câu trắc nghiệm khách quan.

- Thời gian 25 phút.

C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Tên chủ đề
	Nhận biết (8 câu)
	Thông hiểu (6 câu)
	Vận dụng (4 câu)
	Vận dụng cao (2 câu)

	Chủ đề 1: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.
	1.
2.
	
	15.
	19.

	Chủ đề 2: Giảm phân.
	3.
	9.

	16.
	

	Chủ đề 3: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
	4.
5.

	10.
	
	

	Chủ đề 4: Quá trình phân giải ở vi sinh vật. 
	6.
	11.


	
	

	Chủ đề 5: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật.
	7.
	12.
	17.
	20.

	Chủ đề 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.
	8.
	13.
14.
	18.
	


D. ĐỀ KIỂM TRA HKI: 20 câu trắc nghiệm khách quan (Thời gian 25 phút)

Câu 1. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. 


A. 
B.

C. 
D. 

Câu 3. 
A. 
B.   
C. 
D. 
Câu 4. 
A. 
B.   
C. 
D. 
Câu 5. 
A. 
B.   
C. 
D. 

Câu 6. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 7. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 8. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 9. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 10. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 11. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 12. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 13. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 14. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 15.

A.                 

B. 
C. 
D. 
Câu 16. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 17. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 18. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 19. 

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 20. 

A. 

B. 

C. 

D.

E. ĐÁP ÁN:

Mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


----- Hết -----

